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I. ĐỌC - HIỂU 

Đề 1. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: (3 điểm) 

“Thần tượng thực chất là hình ảnh đẹp mà con người muốn vươn tới. 

Thần tượng có thể là người tầm thường trong mắt người này nhưng lại vĩ đại 

trong mắt người khác. Thần tượng cũng có thể chính là cha mẹ, những người 

tần tảo nuôi bạn sớm hôm… 

Tuy nhiên,  ý nghĩa thần tương ngày nay đã bị sai lệch quá nhiều dẫn đến 

những hậu quả nghiêm trọng. Không khó để bắt gặp tình huống hỗn loạn mỗi 

khi thần tượng về Việt Nam. Nào là la hét, reo hò đến ôm nhau khóc lóc. Hình 

ảnh fan vật vờ ở sân bay, khách sạn tới tận đêm khuya, suýt bị "dìm" chết trong 

biển người...đã trở nên quen thuộc. 

Thần tượng không phải xấu. Thần tượng tức là bạn đang biết tôn trọng 

và đánh giá cao tài năng, nét đẹp của người khác. Như vậy không đồng nghĩa 

với việc bạn chạy theo thần tượng một cách mù quáng, phải biết chọn lọc cái tốt 

nhất cho mình. Thần tượng phải có giới hạn, đừng quên ăn, quên ngủ cũng 

đừng làm tổn thương người khác hay thậm chí là tổn thương chính bản thân 

mình vì điều đó.” 

(Theo Viet Bao) 

a. Tác giả viết: “Thần tượng phải có giới hạn”. Vậy, “giới hạn” mà tác 

giả nêu ra là gì? (0,5 điểm) 

b. Xác định và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ có trong đoạn văn 

trên. (0,5 điểm) 

c. Nêu vấn đề chính mà đoạn văn đề cập. (1 điểm) 

d. Viết đoạn văn (khoảng 3-5 dòng) nêu suy nghĩ của em về cách thể hiện 

sự hâm mộ của các bạn trẻ ngày nay đối với thần tượng. (1 điểm) 

HƯỚNG DẪN 

    (Câu a, b HS tự làm) 

   c/ Phê phán việc cuồng thần tượng quá mức và nêu ra giải pháp thần tượng đúng 

đắn.  (1đ) 

    d/ HS nêu được suy nghĩ của mình, rút được bài học (tích cực+ tiêu cực)  (1 đ) 

Đề 2. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 



“ Ở nhiều điểm đến tham quan, du lịch khác cũng từng diễn ra các hành vi 

thiếu văn hóa của những vị khách  thiếu  ý  thức… sự vô ý thức của  một bộ 

phận du khách cũng hủy hoại và làm hoen ố vẻ đẹp của các di tích, danh thắng 

bởi những hành vi như dùng dao, dùng bút, than, phấn… để khắc hình, ký tên, 

vẽ nhăng cuội, chi chít trên di tích. Tình trạng rác rưởi do khách vô ý thức vứt 

ra bừa bãi cũng làm đau đầu ban quản lý các khu  di tích, danh thắng trong 

công tác xử lý.” 

1. Nêu chủ đề và đặt tên cho đoạn trích. 

2. Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ? 

3. Theo em, cần làm gì để hạn chế các hành vi thiếu ý thức của khách du 

lịch tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh? 

4. Trình bày suy nghĩ của em về trách nhiệm giữ gìn các di sản văn hóa 

của dân tộc. (Viết 3-5 dòng) 

(HỌC SINH TỰ LÀM) 

Đề 3. Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:  

“ Các nhà khoa học đã chứng minh: Thái độ làm việc mới là yếu tố tiên 

quyết dẫn tới thành công trong công việc chứ không phải là mức độ thông minh. 

Nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà tâm lý học Carol Dweck tại Đại học Stanford, 

người đã dành nhiều năm nghiên cứu mối liên hệ giữa thái độ và hiệu quả công 

việc. Trong nghiên cứu lần này, bà đã đưa ra kết luận rằng thái độ làm việc có 

thể được dùng để dự đoán sự thành công, chứ không phải là chỉ số IQ. Theo 

giáo sư Dweck, sự thành công trong cuộc đời phụ thuộc vào cách bạn đối mặt 

với thất bại. Bà cho biết: “Sự thất bại là một dữ liệu, chúng ta đặt tên nó là thất 

bại và nhưng hơn nữa, nó còn nói với chúng ta rằng “cách làm này không được 

và tôi là người giải quyết vấn đề, do đó tôi sẽ cố gắng làm một cái gì đó khác 

hơn.” 

1. Nội dung đoạn văn trên? 

2. Theo bài viết, đâu là yếu tố tiên quyết dẫn tới thành công? 

3. Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ? 

4. Em có đồng tình với ý kiến của Carol Dweck khi bà cho rằng “sự thành 

công trong cuộc đời phụ thuộc vào cách bạn đối mặt với thất bại”? Vì sao? 

5. Để thành công trong học tập, anh/chị tự nhận thấy cần xác định một 

thái độ học tập như thế nào? (Viết 3-5 dòng) 

 



II. TẠO LẬP VĂN BẢN: 

ĐỀ 1: Em hãy viết đoạn văn nghị luận theo cách diễn dịch hoặc quy nạp với luận 

điểm sau: “Thời gian là vàng bạc” 

Gợi ý: 

(1) Người ta thường nói: “Thời gian là vàng bạc”.  

(2) Thật vậy, thời gian là hình thái tồn tại của vật chất, diễn biến theo một chiều ở 

ba trạng thái: quá khứ, hiện tại và tương lai. 

(3) Thời gian là một thứ trừu tượng, trôi qua từng giây phút, ta không thể nhìn 

hay chạm vào, mà chỉ cảm nhận bằng sự thay đổi của sự vật xung quanh.  
(4) Câu trên muốn nói thời giờ được so sánh như vàng bạc để khẳng định tầm quan 

trọng và ý nghĩa to lớn của thời gian là vô hạn.  

(5) Bởi  thời gian được xem là một trong những thứ có giá trị nhất trong cuộc đời của 

mỗi người, vì thời gian trôi qua không bao giờ trở lại.  

(6) Khi chúng ta biết vận dụng nó để làm được những điều tốt nhất thì cuộc sống của 

chúng ta sẽ có giá trị và thêm yêu cuộc sống của mình và trở thành con người có ích 

cho xã hội. 
(7) Ngược lại chúng ta không biết vận dụng và khai thác nó một cách có hiệu quả 

chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này không có ý nghĩa 

(8) Nếu biết tận dụng tốt thời gian sẽ khiến giá trị của bạn tăng lên: trưởng thành, 

hiểu biết...Khi làm chủ được thời gian chắc chắn bạn sẽ thành công. 

(9) Chẳng hạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã vận dụng quãng thời gian mình 

sống bên nước ngoài để trải nghiệm và học hỏi những tinh hoa của các nước 

phương Tây về phục vụ cho nước nhà. 

(10) Bác là một tấm gương sáng cho nhân loại học tập và noi theo. 

(11) Nhưng vẫn còn rất nhiều người không biết quý trọng thời gian để cho thời 

gian trôi đi một cách lãng phí, có nhiều bạn cứ tập trung vào vui chơi mà bỏ qua 

những khoảng thời gian rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, bài vở thường để đến khi sát 

nút thi mới ôn, dùng thời gian vào những việc vô bổ,… thật đáng chê trách.  

 (12) Vì vậy, họ thường không đạt được hiệu quả trong học tập. 

(13) Học sinh chúng ta cần ý thức được giá trị quý báu của thời gian để tránh làm 

lãng phí thời gian của mình cũng như của những người xung quanh.  

(14) Trân trọng từng phút giây mình đang sống, chúng ta sẽ có một cuộc sống thật ý 

nghĩa… 

………………………………………… 

ĐỀ 2: Em hãy viết đoạn văn nghị luận theo cách diễn dịch hoặc quy nạp với luận 

điểm sau: “Ích kỷ là thói xấu nguy hiểm” 

Gợi ý: 

 

 (1) Người ta thường nói: “Ích kỷ  là một thói xấu nguy hiểm”. 

(2) Thật vậy, ích kỷ là chỉ sống cho bản thân mình, lo cho lợi ích của bản 

thân mà không nghĩ tới người khác, không quan tâm đến mọi người xung 

quanh.  

(3) Câu trên nhấn mạnh rằng đây là một thói xấu nguy hiểm mà chúng ta cần 

loại bỏ.  



(4) Người sống ích kỉ thường thu mình trong bóng tối, trong sự cô độc; không 

chịu mở lòng, luôn ngại khó, ngại khổ mà đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.  

(5)  Những người này chỉ lo nghĩ đến bản thân, làm gì cũng tính toán hơn thua 

với người khác, nếu thấy lợi về mình thì mới làm, còn ngược lại thì thôi.  

(6) Đây là lối sống tiêu cực khiến cho quan hệ giữa người với người ngày càng 

xấu đi. 

(7) Chẳng hạn đi ra đường, gặp người bị nạn thì họ thờ ơ, không quan tâm. 

(8) Hay trong lớp học, những bạn học giỏi thường không sẵn lòng giúp những 

bạn học kém vì sợ ảnh hưởng thời gian hoặc đố kị người khác sẽ hơn mình.   

(9) Điều này dẫn đến một tập thể không những khó tiến bộ mà càng làm tăng 

khoảng cách tình cảm bạn bè, sẽ bị bạn bè xa lánh cô lập. 

(10) Bên cạnh đó, “thói ích kỷ” vẫn đang tồn tại như một xu thế của xã hội hiện 

đại, con người  bị cuốn vào vòng xoáy của dành giật, bon chen và những toan 

tính vật chất, không nghĩ đến lợi ích chung.  

(11) Chúng ta cần lên án mạnh mẽ những kẻ sống thờ ơ vô cảm, nhất là 

những bạn trẻ hiện nay luôn sống trong không gian của riêng mình mà không 

biết đến mọi người xung quanh.  

(12) Vì vậy, mọi người nên sống có ích, sống vì mọi người, sống vì xã hội để 

góp phần xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp.   

(13) Hãy sống với một tinh thần hòa nhập để tạo nên xã hội đoàn kết phát 

triển hơn… 
(HỌC SINH TỰ LÀM) 

ĐỀ 3: Em hãy viết đoạn văn nghị luận theo cách diễn dịch hoặc quy nạp với luận 

điểm sau: “Thời gian là một trong những điều quý giá nhất của mỗi con người 

bởi thời gian là hữu hạn” 

 

ĐỀ 4: Em hãy viết đoạn văn nghị luận theo cách diễn dịch hoặc quy nạp với luận 

điểm sau: “ích kỷ sẽ trở thành đám mây đen che phủ bầu trời yêu thương nếu ta 

không biết nghĩ đến người khác ngoài bản thân mình” 
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